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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ: I 		NĂM HỌC: 2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ
	Học phần: AN TOÀN LAO ĐỘNG
	Lớp: 15TCN-ĐT   Ngày thi:  ____ / ____ / 20 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số: 01


	Câu 1: (2 điểm)
Trình bày các biện pháp phòng chống nhiễm độc nghề nghiệp? 
Câu 2: (3 điểm)
Nêu tác dụng của dòng điện đối vối cơ thể con người? Các nguyên nhân gây và các quy tắc chung để phòng tránh tai nạn về điện?
Câu 3: (1,5 điểm)
Xác định các điều kiện cần thiết xảy ra quá trình cháy từ đó đưa ra các phương pháp phòng và chữa cháy?
Câu 4: (3,5 điểm)
Hãy vẽ sơ đồ tương đương và phân tích mức độ nguy hiểm khi chạm vào 1 cực của mạng điện một pha điện áp 220V cách điện đối với đất, biết điện trở cách điện của hai cực đối với đất là như nhau và bằng 18kΩ, điện trở của cơ thể người là Rng=1000Ω.
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GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ: I 		NĂM HỌC: 2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ
	Học phần: AN TOÀN LAO ĐỘNG
	Lớp: 15TCN-ĐT   Ngày thi:  ____ / ____ / 20 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số: 02


	Câu 1: (1,5 điểm)
Trình bày các biện pháp chống bụi trong sản xuất? Nêu ví dụ thực tế về biện pháp công nghệ phòng chống bụi?
	Câu 2: (3 điểm)
Điện áp bước, điện áp tiếp xúc là gì? Điện bước và điện áp tiếp xúc phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Câu 3: (2,5 điểm)
Trình bày và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến người khi tiếp xúc với dòng điện?
Câu 4: (3,5 điểm)
Hãy phân tích mức độ nguy hiểm khi chạm vào dây pha của mạng điện 380V có trung tính cách ly biết điện trở  cách điện là Rcđ=28kΩ và điện trở của cơ thể người là Rng=1,2.


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ
	Học phần: AN TOÀN LAO ĐỘNG
	Lớp:  15TCN-ĐT          Ngày thi:  ____ / ____ / 20
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 02


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
Các biện pháp phòng chống bụi 
Bụi trong sản xuất gây nhiều tác hại cho sức khỏe người công nhân, đa số các bệnh phổi nhiễm bụi đều là những bệnh nặng, phát hiện khó, chưa có thuốc chữa, cho nên vấn đề đề phòng chống bụi để phòng bệnh phổi bụi là vấn đề rất quan trọng. Biện pháp đề phòng tích cực là chống bụi nơi làm việc. 
[bookmark: 151]Biện pháp kỹ  thuật 
Giữ bụi không cho lan tỏa ra ngoài không khí, cơ giới hóa, tự động hóa các quá trình sinh bụi, để công nhân không phải tiếp xúc với bụi. Đây là biện pháp cơ bản nhất, Ví dụ: tự động hóa trong quá trình đóng bao để nguyên liệu trong sản xuất vật liệu xây dựng, xi măng, vận chuyển bằng băng chuyền trong ngành dệt, ngành than, khai thác mỏ, dùng các tấm che kín các máy móc tạo ra bụi, kèm theo các máy hút bụi tại chỗ, chỉ chừa chỗ thao tác tối thiểu cho nhu cầu kỹ thuật (trong máy mài, cưa đĩa, máy nghiền đá v.v.) 
Trong khai thác mỏ người ta còn dùng khoan ướt, làm ẩm, hạn chế việc sinh bụi. Kết quả điều tra cho thấy, nếu khoan khô 1cm3 không khí có 5983 hạt bụi, khi khoan ướt chỉ còn 1734 hạt. 
Khi khai thác mỏ bằng mìn, có thể dùng bao nước bằng ni lông làm lắng bụi, giảm nồng độ bụi ở nơi sản xuất. 
Thay vật liệu sử dụng nhiều bụi độc bằng vật liệu ít bụi độc (dùng đá mài nhân  tạo có ít dioxit silic thay thế cho đá mài tự nhiên nhiều SiO2). 
Sử dụng hệ thống thông gió, hút bụi, trong các xưởng nhiều bụi. 
Để đề phòng bụi cháy nổ, cần loại trừ điều kiện sinh ra nổ: 
Theo dõi nồng độ bụi để không đạt tới mức có thể gây nổ được, đặc biệt là trong các ống dẫn và máy lọc bụi. 
Cách ly mồi lửa, tia lửa điện, đèn chiếu sáng ở mỏ than, phải hết sức cẩn thận. Người ta đã chế ra một loại bột chống cháy (đất sét, vôi) có màu sắc rắc lên trên bụi than đá bám vào vách và sàn để chống nổ. 
[bookmark: 152]Biện pháp phòng hộ cá nhân 
Phòng chống bụi bằng quần áo, mặt nạ, khẩu trang chống bụi, tùy theo điều kiện từng nơi, từng lúc mà dùng. Những nơi có bụi độc, quần áo phải kín, may bằng vải bông để bụi khỏi xâm nhập vào cơ thể, dùng thêm găng tay  cao su để chống bụi. 
Một loại mặt nạ chống bụi, hoặc dùng khẩu trang cũng có thể cản được bụi đáng kể. Loại khẩu trang chống bụi kiểu có diện tích chống bụi khoảng 250 cm2 bằng vải tổng hợp đặt giữa 2 lớp vải dệt kim, có hiệu quả lọc được gần 100%. 
Tăng cường chế độ vệ sinh cá nhân thường xuyên và triệt để, nhất là nơi có bụi  khí độc (chì, thạch tín), không được ăn uống, hút thuốc, nói chuyện khi làm việc, làm xong phải tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo lao động bằng quần áo sạch. 
[bookmark: 153]Biện pháp y tế 
Để phòng chống bụi, cán bộ y tế và an toàn lao động phải có trách nhiệm tổ chức khám tuyển, khám  định kỳ, quản lý sức khỏe công nhân làm việc với bụi, giám định khả năng lao động và bố trí nơi lao động thích hợp cho người mắc bệnh. 
Khám tuyển nhằm loại trừ những người mắc bệnh lao phổi và các thể lao khác, các bệnh đường hô hấp trên mạn tính, bệnh viêm xoang, các bệnh phổi, cơ hoành, cơ tim. Bệnh van tim và cao huyết áp không được làm với bụi vì bệnh sẽ nặng thêm. 
Khám định kỳ, mỗi cơ sở sản xuất với bụi 6 tháng hoặc 1 năm khám định kỳ 1 lần để phát hiện sớm bệnh phổi nhiễm bụi. 
Giám định khả năng lao động và bốï trí nơi lao động thích hợp cho người mắc bệnh hoặc cho nghỉ việc vì mất sức và được hưởng các chế độ đền bù tương xứng. 
Quản lý theo dõi và điều trị cho người mắc bệnh. 
Các biện pháp khác Nghiên cứu chế độ làm việc thích hợp cho một số ngành nghề có nhiều bụi như rút ngắn thời gian làm việc trong ngày và tăng thêm giờ nghỉ hàng năm. 
Khẩu phần ăn cho công nhân làm ở nơi nhiều bụi cần có nhiều đạm, nhiều sinh tố, nhất là sinh tố C, bằng cách ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi. Tổ chức tốt điều kiện an dưỡng, nghỉ ngơi cho thợ tiếp xúc với bụi. 
[bookmark: 154] 
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Điện áp bước Ub
Khi người đi vào vùng đất có điện thế, điện áp đặt giữa hai chân người gọi là điện áp bước. 
Điện áp bước phụ thuộc vào: điện thế của đường dây bị chạm, độ rộng của bước chân và khoảng cách đến điểm chạm đất. 














Điện áp tiếp xúc Utx 
Khi người chạm vào vật mang điện, giữa tay và chân người có một điện áp đặt vào người gọi là điện áp tiếp xúc.
Càng đứng xa cọc nối đất thì điện áp tiếp xúc càng lớn.











Điện áp tiếp xúc phụ thuộc vào: Điện áp của đường dây và khoảng cách từ người đến cọc nối đất.
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	Các yếu tố ảnh hưởng đến người khi tiếp xúc với dòng điện:
	2,5

	
	1
	Trị số và loại dòng điện qua người
Dòng điện qua người càng cao càng nguy hiểm, dòng điện xoay chiều nguy hiểm hơn dòng điện một chiều vì:
· Đối với dòng xoay chiều (50-60Hz) dòng điện an toàn qua người  10mA
· Đối với dòng một chiều dòng điện an toàn qua người  50mA
	0,5

	
	2
	1. Tổng trở người
Tổng trở người có giá trị và đặc tính rất khác nhau đối với tất cả mọi người cũng như trong bản thân một người. Tổng trở người có thể phân ra làm 2 loại:
· Tổng trở lớp da: Lớp sừng trên da (dày khoảng 0,05 – 0,2mm) có tổng trở lớn nhất, da khô điện trở lớn, da ẩm điện trở bé. Da khô, nguyên vẹn tổng trở người có thể từ 10000 - 100000 thậm chí còn cao hơn..
· Tổng trở các bộ phận bên trong có giá trị không đáng kể: 570 – 1000.
Tổng trở người không phải là một trị số cố định mà thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Chiều dày lớp sừng của lớp da ngoài, tình trạng của da, trạng thái và điều kiện tiếp xúc, các tham số của mạch điện, các yếu tố sinh lý và môi trường xung quanh. 
Trong tính toán an toàn để đơn giản người ta thương bỏ qua thành phần điện dung của lớp da (vì có trị số rất nhỏ) khi đó Tổng trở cơ thể người là thuần trở,  thường lấy giá trị chung là 1000.
Tổng trở người cùng với điện áp tiếp xúc là hai yếu tố xác định giá trị dòng điện đi qua cơ thể người khi tiếp xúc với phần tử có điện
	0,5

	
	3
	Thời gian dòng điện qua người
Dòng điện qua người càng lâu thì tác hại đến người càng nghiêm trọng. Vì dòng điện qua người càng lâu điện trở càng giảm dần và dòng điện sẽ tăng lên
Thời gian đủ để tránh tai nạn điện trầm trọng là:
· t < 0,2s với điện áp thấp đến 250V
· t < 0,1s với điện áp 250V < U < 500V
	0,5

	
	4
	Điện áp
Điện áp càng cao càng nguy hiểm. Nhìn chung tiêu chuẩn điện áp tiếp xúc tối đa cho phép ở các nước khác nhau. Theo tiêu chuẩn IEC:
· AC : Nơi khô ráo: Ucp = 50V      Nơi ẩm ướt: 25V
· DC : Nơi khô ráo: Ucp = 80V      Nơi ẩm ướt: 50V
Nơi đặc biệt nguy hiểm: Ucp = 6V hoặc 12V
	0,5

	
	5
	2. Tần số dòng điện
Tần số dòng điện nguy hiểm nhất là 50 – 60 Hz. Dòng điện có tần số lớn hơn 500000Hz mới không gây điện giật. Với tần số cao thì tác hại về điện chuyển thành tác hại về nhiệt, gây bỏng cháy.
	0,5

	
	6
	3. Đường đi của dòng điện qua người
Đường đi của dòng điện qua người thay đổi thì điện trở người cũng thay đổi. dòng điện đi qua các cơ quan chủ yếu như tim, não, phổi thì rất nguy hiểm. Vì thế, để đánh giá mức độ nguy hiểm của các con đường dòng điện qua người, người ta lấy tỉ lệ dòng điện qua tim như sau:

	Đường đi của dòng điện qua người
	Tỉ lệ dòng điện qua tim (%)

	Từ tay qua tay
	3,3

	Từ tay phải qua chân
	6,7

	Từ tay trái qua chân
	3,7

	Từ chân qua chân
	0,4



Vậy nguy hiểm nhất là dòng điện đi từ tay phải qua chân. Tuy nhiên dòng điện đi từ chân qua chân cũng không được coi thường vì khi điện giật dễ làm nạn nhân ngã và có thể lâm vào tình trạng nguy hiểm hơn
	

	
	7
	Trạng thái sức khoẻ và môi trường xung quanh
· Người bị mệt mỏi hoặc yếu sức thì khả năng chịu tác dụng của dòng điện kém hơn người khỏe mạnh, tương tự người già và trẻ em kém hơn nam giới. Những người bị bệnh ngoài da, bệnh tim mạch, tổn thương hệ thống thần kinh, những người say rượu, say thuốc,... khi tiếp xúc với điện rất nguy hiểm.
· Môi trường có nhiệt độ, độ ẩm cao, có nhiều bụi làm giảm điện trở người do đó mức độ nguy hiểm tăng lên.
	

	4
	
	Xét ở hai trường hợp:
a) Ở chế độ bình thường:
Dòng điện chạy qua cơ thể người được xác định như sau:
Ing==
Với giá trị dòng điện này gây nguy hiểm cho con người, nạn nhân không tự buông tay ra khỏi vật mang điện, khó thở tăng lên. Nếu kéo dài sẽ dẫn đến tê liệt hô hấp và ngưng tim.
b) Xét ở chế độ ngắn mạch (chạm masse ở pha khác):
Khi đó giá trị điện áp tiếp xúc sẽ điện áp dây  (= do đó dòng điện qua cơ thể người cũng sẽ tăng lên lần :
Ing.sựcố =. Ing  = .20,89 = 36,18 (mA)
Trong trường hợp này rất nguy hiểm, nạn nhân bị tê liệt và đang tiến đến ngưng tim.
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NỘI DUNG

_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	





Quách Minh Thử						Nguyễn Thùy Dương
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ
	Học phần: AN TOÀN LAO ĐỘNG
	Lớp:  15TCN-ĐT		Ngày thi:  ____ / ____ / 20
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Các biện pháp phòng chống nhiễm độc nghề nghiệp
Biện pháp kỹ  thuật 
[bookmark: _GoBack]       Loại trừ nguyên liệu độc trong sản xuất hoặc dùng ít chất độc. Cấm dùng chì trong sản xuất sơn màu, thay thế chì trắng bằng kẽm hay titan. Dùng xăng, cồn thay benzen;
       Sản xuất hóa chất nên cơ giới hóa, tự động hóa;
       Thiết bị chống chất độc cần bao kín, chống rò rỉ, bốc hơi;
       Tổ chức hợp lý hóa quá trình sản xuất. Nơi có chất độc bố trí riêng, cuối chiều gió, hệ thống thông gió tốt;
       Thường xuyên kiểm tra an toàn các thiết bị, phát hiện các hưu hỏng và kịp thời sửa chữa. Huấn luyện công nhân biết cách phòng chống nhiễm độc.
Biện pháp phòng hộ cá nhân 
       Mặt nạ phòng độc: Tùy theo chất độc nơi sản xuất mà dùng mặt nạ có tính khử độc tương ứng.
       Hiện nay hay dùng hai loại mặt nạ:
· Loại mặt nạ bình lọc: Loại này được dùng nơi có oxy trên 16%, không khí vào bộ phận lọc và đưa đến cho công nhân;
· Loại mặt nạ cách ly có bình oxy: Loại này dùng cho nhưng nơi không khí có dưới 16% oxy. Không khí bình oxy cung cấp cho công nhân.
Chọn mặt nạ dùng chống độc:
· Chống hơi thủy ngân dùng mặt nạ “Γ” màu vàng đen;
· Chống dung môi hữu cơ, aceton, benzen, xăng, …mặt nạ “A” màu nâu; Chống khí có chứa CO dùng mặt nạ “CO” màu trắng;
· Chống bụi, khói dùng mặt nạ “Kɸ” màu xám sọc trắng.
Quần áo bảo vệ chống hơi, bụi chất lỏng độc cần phaia3 che kín cổ, tay, chân, ngực. Nếu cần còn trang bị găng tay, ủng cao su.
Biện pháp y tế 
Công nhân tiếp xúc với chất độc cần định kỳ 3-6-12 tháng khám bệnh để kiểm tra sức khỏe. Nếu thấy có nhiễm độc nghề nghiệp phải kịp thời điều trị, tiến hành giám định khả năng lao động và bố trí nơi làm việc thích hợp. Đối với công nhân thường xuyên tiếp xúc chất độc cần có chế độ bồi dưỡng hiện vật, ăn nhiều đạm, thịt, cá, trứng, rau quả xanh nhiều sinh tố. 
	
1,5
0,5













0,5





















0,5

	2
	1
	I. Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người
Khi dòng điện truyền qua cơ thể người có thể gây ra các tác dụng sau:
1. Tác dụng nhiệt
Nhiệt lượng tỏa ra Q = RI2.t sẽ gây bỏng, đốt nóng các mạch máu, tim, não và các bộ phận khác dẫn đến phá hủy hoặc làm rối loạn chức năng hoạt động của chúng.
2. Tác dụng điện phân
Dòng điện khi qua người có thể phân hủy các chất lỏng trong cơ thể, đặc biệt là máu, phá vỡ các thành phần của máu cũng như các mô trong cơ thể.
3. Tác dụng sinh học
Gây ra kích thích các tế bào, co giật các cơ bắp, đặc biệt là các cơ tim, phổi. Có thể phá hoại và làm ngừng sự hoạt động của cơ quan hô hấp, tuần hoàn và hệ thần kinh trung ương.
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	Các tình huống (nguyên nhân) dẫn đến tai nạn điện giật
· Chạm điện trực tiếp: chạm vào thanh dẫn, dây dẫn, các cuộn dây trong máy điện
· Chạm điện gián tiếp là tình huống mà người chạm vào các bộ phận bình thường không mang điện nhưng vì một nguyên nhân nào đó có điện. Chẳng hạn chạm điện vào vỏ thiết bị điện đang làm việc bị chạm vỏ hoặc người chịu một điện áp bước giữa 2 bước chân do có dòng điện chạm đất gây nên tại chỗ chạm đất.
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	I. Quy tắc chung đảm bảo an toàn điện
· Phải che chắn các thiết bị và bộ phận mang điện để tránh nguy hiểm khi tiếp xúc bất ngờ vào vật dẫn điện 
· Phải chọn đúng điện áp sử dụng và thực hiện nối đất hoặc nối dây trung tính Nghiêm chỉnh sử dụng các thiết bị, dụng cụ và bảo vệ khi làm việc
· Nghiêm chỉnh thực hiện, chấp hành các quy định về an toàn điện
· Tổ chức kiểm tra, vận hành theo đúng quy tắc an toàn
· Thường xuyên kiểm tra cách điện của các thiết bị điện và hệ thống điện

	1,5

	3
	
	Điều kiện hình thành quá trình cháy và các phương pháp phòng chữa cháy tương ứng:
Để quá trình cháy xuất hiện và phát triển, theo sơ đồ tam giác cháy truyền thống thì cần phải có ba yếu tố: chất cháy, chất ôxy hoá và nguồn nhiệt gây cháy 1
3
2


1 – Nguồn nhiệt gây cháy
2 – Chất cháy
3 – Chất ôxy hoá










Từ sơ đồ này ta thấy sự cháy không thể tồn tại nếu như loại bỏ một trong 3 đỉnh hoặc cắt đứt một trong ba cạnh nào của tam giác. Chẳng hạn nếu ta loại bỏ một đỉnh là chất cháy, tức là cách ly với chất cháy với vùng cháy thì sự cháy sẽ tắt. Hiện tượng này cũng lặp lại nếu ta loại bỏ nguồn nhiệt gây cháy hoặc chất ôxy hoá.
Chất cháy trong thực tế rất phong phú và có thể ở các dạng rắn , lỏng hoặc khí. Chất ôxy hoá cũng đa dạng và có thể ở dạng rắn, lỏng, không khí. Chất ôxy hoá có thể là ôxy nguyên chất, không khí, clo, flo, lưu huỳnh, các hợp chất có chứa ôxy khi bị nung nóng sẽ phân huỷ và tạo ra ôxy tự do như kali clorat (KCLO3), kali perclorat (KCLO4), natri và kali nitơrat và nitrit (NaNO3, KNO3, NaNO2, KNO2), amon nitrat (NH4NO3), axit nitric đậm đặc (HNO3) v.v…
Nguồn nhiệt gây cháy cũng có nhiều dạng như ngọn lửa trần, tia lửa điện, hồ quang điện, tia lửa sinh ra do ma sát hay va đâp, chập mạch, những tia lửa còn hồng.
Ngoài ra nguồn nhiệt gây cháy cũng có thể không phát sáng như nhiệt sinh ra do phản ứng hoá học, do ma sát hoặc tiếp xúc mà nhận nhiệt từ một bề mặt nóng của thiết bị
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	 a)Khi chạm tay vào dây 1 của mạng điện 1 pha cách điện đối với đất:
Ta có sơ đồ tương đương
[image: 5-8]




Dòng điện qua người lúc này được tính theo công thức:


Vì điện trở cách điện giữa hai dây với đất là như nhau nên dòng điện qua người lúc này là:
=
b) Khi chạm tay vào dây 1 của mạng điện 1 pha cách điện đối với đất:
xét tương tự: Ing=11 (mA)

Ta thấy nếu như giá trị điện trở cách điện đối với đất là như nhau thì khi người chạm vào dây 1 và dây 2 đều chịu cùng một giá trị dòng điện. Giá trị này gây nguy hiểm cho người tiếp xúc, người không tự rời tay khỏi vật mang điện được.
Để an toàn cho người sử dụng ta phải tăng điện trở cách điện lên giá trị cần thiết (≥ 20.000Ω).
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